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ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC DÂN TỘC, MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ ĐẾN NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số ...../2003/QĐ-UB ngày…tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Quảng Bình có tổng diện tích 8.057 km2, trong đó miền núi có 6.579 km2 (chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của toàn tỉnh). Dân số Quảng Bình có 820.247 người, trong đó dân số sống ở vùng miền núi, dân tộc là 421.677 người (chiếm 29,8% dân số toàn tỉnh, người dân tộc thiểu số chiếm 1,67% dân số của tỉnh).

Trong 7 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Bình với 157 xã, phường, thị trấn, thì đã có 1 huyện vùng cao, 1 huyện miền núi và 4 huyện có miền núi với tổng cộng 66 xã và thị trấn (có 62 xã miền núi, vùng cao và 4 thị trấn)

Quảng Bình có 2 dân tộc chính, theo quan điểm xác định tộc danh thì chia thành 15 nhóm dân tộc ít người (còn gọi là tộc người): Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì, Sách, Mày, Rục, ARem, Mã Liềng, Thổ, Thái, KaRai, Mường, Pa cô, Lào. Đồng bào dân tộc cư trú chủ yếu độc lập, có một bộ phận xen cư với người Kinh, phân bố tại 146 bản ở rải rác trên các vùng lãnh thổ có diện tích 566701 ha, mật độ dân cư thưa thớt, trung bình 22,6 người/km2.

Vùng miền núi, vùng có đồng bào dân tộc (ĐBDT) thiểu số sinh sống chiếm phần lớn diện tích trong tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kinh tế xã hội của vùng miền núi, vùng ĐBDT thiểu số ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Tuy vậy đồng bào dân tộc thiểu số (ĐB DTTS) vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: Kinh tế kém phát triển, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (trên 50%), trình độ dân trí thấp, vẫn còn những tập tục lạc hậu. Địa hình phức tạp, nên trẻ em đi lại học tập khó khăn, số người mù chữ thuộc ĐBDTTS còn nhiều, trẻ em trong độ tuổi đến trường bị thất học gần 40% (phần lớn chỉ học hết bậc tiểu học) số người học hết PTTH rất ít, nguồn lực được đào tạo để bổ sung cho lực lượng lao động có kỹ thuật, cán bộ có trình độ quản lý cho vùng miền núi nói chung, cho vùng ĐBDTTS nói riêng ở Quảng Bình còn hạn chế.

ĐBDTTS, trong đó, cần đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; GD-ĐT là cơ sở để phát triển kinh tế- xã hội ở những vùng này. Giáo dục - Đào tạo cần phải đi sâu vào từng vùng, từng dân tộc, phải có cách làm giáo dục phù hợp với điều kiện học tập , trình độ dân trí, đặc điểm cư trú, điều kiện kinh tế - xã hội cũng như sự phát triển không đồng nhất giữa các dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai đề án "Phát triển giáo dục dân tộc Miền núi Quảng Bình giai đoạn từ nay đến năm 2005 - 2010" là một yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo động lực có tính đột phá, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi ở tỉnh ta, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi.

Phần thứ I
NHỮNG CĂN CỨ CHỦ YẾU ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng dân tộc và Miền núi.

1. Nghị quyết 22/NQ-TW, ngày 27 tháng 11 năm 1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách lớn trong phát triển KT-XH vùng miền núi dân tộc.

2. Định hướng phát triển GD-ĐT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá được nêu trong Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương hai, khoá VIII:

"Phải thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo là đầu tư cho phát triển. Thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với giáo dục - đào tạo, đặc biệt là chính sách đầu tư và chính sách tiền lương. Có các giải pháp mạnh mẽ để phát triển GD-ĐT ... Thanh toán nạn mù chữ cho những người trong độ tuổi 15 - 35, thu hẹp diện mù chữ ở các độ tuổi khác nhau, đặc biệt chú ý vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc...".
3. Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh Quảng Bình có 25 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Theo tinh thần chương trình 135 của Chính phủ, phải có các giải pháp toàn diện, trước hết tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, văn hoá xã trong vùng. Qui hoạch và xây dựng các trung tâm, cụm, xã, ưu tiên xây dựng các công trình giáo dục, y tế... đào tạo cán bộ xã bản, làng, bum, soóc, giúp cán bộ cơ sở nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCHTW Đảng khoá IX khẳng định những quan điểm cơ bản về công tác dân tộc, xác định mục tiêu cụ thể về công tác dân tộc đến 2010. Hội nghị đã chỉ rõ những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, Chú trọng đến công tác phát triển giáo dục đào tạo, chương trình phủ sóng phát thanh truyền hình, tăng cường các hoạt động văn hoá thông tin tuyên truyền cho các vùng núi dân tộc.

5. Chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của các trường Phổ thông dân tộc miền núi".
II. Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình từ nay đến năm 2005 và 2010:

1. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Quảng Bình được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 thông qua, ngành GD-ĐT phát triển theo hướng sau: "Thấu suốt hơn nữa quan điểm của Đảng: Giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Giữa vững định hướng XHCN và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo, tạo cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện cho con em các gia đình có công với Cách Mạng, gia đình nghèo, những người khuyết tật bẩm sinh có cơ hội được học tập... phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển... Giảm bớt sự cách biệt về giáo dục đào tạo giữa các vùng và các tầng lớp dân cư. Thực hiện giáo dục toàn diện, đẩy mạnh quá trình XHHGD, xây dựng hệ thống giáo dục phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó lấy mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kịp thời chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm trọng tâm"

2. Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khoá IX về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương II (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục từ nay đến năm 2005 và 2010.

Phần thứ II
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC DÂN TỘC, MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH HIỆN NAY
I. Thành quả:

1. Qui mô, mạng lưới trường lớp:

Tính đến cuối năm 2001, tổng số học sinh miền núi, dân tộc tỉnh ta là: 80.181 học sinh (HS) từ bậc học Mầm non đến THPT, tăng 2 lần so với năm 1990. Trong đó:

- Bậc học Mầm non: Có 10.112 cháu (năm 1990 có 568 cháu) tăng 17,8 lần.

- Bậc học tiểu (TH): Có 105 trường tiểu học ở địa bàn vùng miền núi, vùng cao, đồng bà DTTS, với 1.233 lớp và có 38.450 HS (tăng 1,5 lần so với năm 1990) có 2 xã chưa có trường TH (Ngư Hoá, Lâm Hoá - Tuyên Hoá).
- Bậc PTTH: Có 62 trường THCS, PTCS và 8 trường Phổ thông cấp 2-3, THPT. Số học sinh vào học các trường THPT ngày càng tăng. Địa bàn có các trường THPT, TP cấp 2-3, TTGDTX huyện là địa chỉ rất hấp dẫn để thu hút con em ĐBDTTS đến học.

- Mạng lưới trường dân tộc nội trú: Quảng Bình có 3 trường phổ thông dân tộc nội trú.

+ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh trong năm học 2001 - 2002 có 135 HS, năm học 2002 - 2003 có 190 HS (trong đó có 170 HS là con em người DTTS gồm các dân tộc: Sách, Vân Kiều, Khùa, Mường, Nùng, Khơ me, Thổ, Thái...).
+ Trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) huyện Lệ Thuỷ trong năm học 2002- 2003 có 150 HS (100% là con em DTTS).
+ Trường phổ thông DTNT huyện Minh Hoá trong năm học 2002 - 2003 có 135 HS.

Qui mô và số lượng HS các trường DTNT ngày càng tăng.

2. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục dân tộc, miền núi.

Quảng Bình đã hoàn thành phổ cập Tiểu học, XMC năm 1996 và đang phấn đấu đến năm 2004 đã đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi. Đây là sự cố gắng rất lớn của giáo dục Quảng Bình nói chung và giáo dục dân tộc, miền núi nói riêng.

- Công tác phổ cập THCS đang được xúc tiến, đến cuối năm 2002 có 15 xã miền núi, vùng cao/74 xã của toàn tỉnh đã được huyện công nhận phổ cập THCS (trong đó Minh Hoá 3 xã, Tuyên Hóa 8 xã, Lệ Thuỷ 2 xã, Bố Trạch 2 xã) , phấn đấu năm 2005 Quảng Bình sẽ đạt chuẩn phổ cập THCS, đến năm 2007 có 100% xã Miền núi vùng cao phổ cập THCS.

- Số con em ĐBDT thiểu số và con em đồng bào người Kinh sống ở miền núi vùng cao có trình độ THPT ngày càng đông.

- Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực:

Việc chuẩn bị nguồn cán bộ cho miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS từ lâu đã được chú ý, đặc biệt là người dân tộc thiểu số . Học sinh học ở trường DTNT ngày càng tăng. Cuối năm 2001 có 451 HS đang học ở các trường phổ thông DTNT, trong đó có 112 HS tốt nghiệp THPT ra trường, trong đó, có 39 HS vào học các trường ĐH, CĐ, THCN.

Trong 10 năm qua (1991-2001), tỉnh Quảng Bình đã cử tuyển 175 HS là con em của đồng bào DTTS và người Kinh sống ở vùng cao, biên giới vào học ở các trường ĐH, CĐ, THCN. Trong đó huyện Minh Hoá có 108 HS, Tuyên Hoá có 54 HS, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ có 13 HS. Trong đó 175 HS trên chỉ có 17 HS là người dân tộc thiểu số (do số con em người DTTS có trình độ THPT còn quá ít). Do đó để chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ cao cho tương lai cần phải tăng cường mở thêm các trường Cấp 2-3, THPT, Hoặc mở rộng quy mô các trường DTNT để thu hút con em ĐBDTTS vào học ở cấp THCS, THPT.

3. Đội ngũ giáo viên.
Đội ngũ giáo viên các cấp ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS ngày càng tăng. Tính đến cuối năm 2001 có 3.448 giáo viên từ Mầm non đến THPT, so với năm 1990 tăng 2,6 lần, song so với yêu cầu thì còn nhiều vấn đề bất cập. Có một số giáo viên trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn, ý thức tự học tập để vươn lên còn hạn chế, nhiều giáo viên chưa yên tâm công tác lâu dài ở miền núi, vùng cao, vùng ĐBDT thiểu số.

4. Cơ sở vật chất, trường học.

Từ năm 1990 đến năm 2001 Tỉnh đã đầu tư cho ngành GD-ĐT 25.500 triệu đồng để xây dựng 33.305 m2 phòng học. Trong 3 năm (1999-2001), chương trình 135 đầu tư cho 36 xã đặc biệt khó khăn, xây dựng 57 trường học với 214 phòng, trong đó có 22 trường kiên cố. Tính đến năm 2001 miền núi vùng cao tỉnh ta có 175 trường từ Tiểu học đến THPT, so với năm 1990 tăng 95 trường. Các huyện miền núi vùng cao và huyện có miền núi đều có các bậc học từ Mầm non đến THPT, đa số các xã đều có trường Tiểu học, 88% số xã có trường THCS, PTCS, 100% thị trấn có trường Phổ thông cấp 2-3 hoặc THPT.

5. Công tác quản lý chỉ đạo và các chính sách đối với giáo dục dân tộc miền núi.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục dân tộc miền núi đã được cụ thể hoá bằng các chương trình hành động ở tất cả các địa bàn trong tỉnh. Ngành GD-ĐT đã tham mưu cho UBND các cấp xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục dân tộc miền núi phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thực sự góp phần đắc lực trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng, tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật ngày càng tăng. Từng bước đưa kinh tế xã hội miền núi, vùng cao phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển sản xuất và ổn định đời sống, thúc đẩy giáo dục, y tế, văn hoá xã hội phát triển.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, kiện toàn Hội đồng giáo dục các cấp, góp phần thúc đẩy GD DTMN phát triển mạnh mẽ.

- Ngành GD-ĐT đã kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, phân công các chuyên viên của Sở và Phòng GD-ĐT phụ trách địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. Hàng năm tổ chức tổng kết và kịp thời động viên các đơn vị làm tốt, nghiêm khắc phê bình các cá nhân, đơn vị còn yếu kém. Ngành GD phối hợp với các Ban, Ngành trong tỉnh và các cấp lãnh đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chính sách đối với GD DTMN, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

II. Những mặt còn yếu:
Cho đến nay, trình độ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng cao Quảng Bình còn rất thấp. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân miền núi, vùng cao còn thiếu thốn, nghèo nàn lạc hậu, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đói giáp hạt còn diện rộng. Những tộc người như: Rục, ARem, Mày, Mã Liềng, Ma coong đời sống còn gặp nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng đến phát triển GD-ĐT.

- Về giáo dục mầm non:

Giáo dục mầm non tại các xã miền núi và vùng dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn. Mạng lưới trường lớp quá mỏng, có nhiều xã chỉ có tổ Mầm non gắn trong trường Tiểu học (huyện Minh Hoá chỉ có 5 trường).

Cơ sở vật chất của các cơ sở GDMN còn nghèo nàn quá tạm bợ, thậm chí các tổ Mầm non gắn trong trường tiểu học thì cơ sở vật chất tuyệt đại bộ phận là của trường tiểu học (đặc biệt là huyện Minh Hoá).

Đời sống giáo viên ngoài biên chế quá khó khăn, mức thu nhập của giáo viên chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ hàng tháng của tỉnh (150.000 đ/tháng/cô). Tỷ lệ các cháu vào nhà trẻ, nhóm trẻ còn thấp. Trung bình các huyện miền núi có số cháu vào nhà trẻ nhóm trẻ chỉ có từ 5 - 7%. Nhiều địa phương chưa có nhà trẻ như: huyện Minh Hoá (trừ Qui Hoá, Yên Thọ); xã Ngư Hoá, Lâm Hoá, Thanh Hoá, Lê Hoá huyện Tuyên Hoá; xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Bắc Dinh (huyện Bố Trạch); xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); xã Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ).

- Mẫu giáo: Tỉ lệ huy động mẫu giáo 3 độ tuổi ở phần lớn các xã miền núi đạt thấp (từ 45 đến đến 55%). Riêng xã Lâm Thuỷ và Thượng Trạch chưa có lớp mẫu giáo.

- Phổ cập TH đúng độ tuổi và PC THCS chậm so với yêu cầu kế hoạch..

- Công tác đào tạo cán bộ, giáo viên tại các vùng miền núi, vùng cao còn rất nhiều bất cập. Đa số cán bộ, giáo viên và người có trình độ cao đang công tác tại miền núi, vùng cao là người từ các nơi khác đến, do đó họ chưa thật an tâm công tác lâu dài tại các địa bàn trên.

- Việc cử tuyển con em người dân tộc đi học ở các trường ĐH, CĐ-THCN chưa được nhiều do con em dân tộc có trình độ tốt nghiệp THPT còn ít..

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học như: bàn ghế, lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm thực hành... thiếu thốn. Hầu hết các trường THCS ở địa bàn huyện Minh Hoá đều chưa có phòng thí nghiệm, thư viện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các dụng cụ thí nghiệm thực hành, tài liệu tham khảo được đặt vào một kho chật chội, các tiết học thực hành rất khó thực hiện. Thư viện còn nghèo về đầu sách, số lượng sách, tài liệu tham khảo và báo chí. Các tiêu chuẩn về phòng thí nghiệm và thư viện theo quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 của Bộ trưởng GD-ĐT thì chưa có trường nào đạt; nhà ở của giáo viên nhiều nơi còn tạm bợ, thiếu các điều kiện tối thiểu cho sinh hoạt về vật chất và tinh thần của giáo viên như: điện, nước, ti vi, sách báo...

- Chính sách đãi ngộ với cán bộ, GV chưa thỏa đáng.

Trước thực trạng trên, việc xây dựng Đề án "Phát triển giáo dục dân tộc, miền núi" là việc làm rất thiết thực, nhằm tiến tới thanh toán nạn mù chữ cho những người trong độ tuổi, phấn đấu đến năm 2005 tỉnh ta hoàn thành PCTHCS, năm 2010 có 100% xã miền núi, vùng cao PCTHCS, để làm động lực thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH vùng miền núi, dân tộc, tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi theo tinh thần của Nghị quyết 22/NQ-TW và Nghị quyết 2 của BCH TW khoá VIII, Nghị quyết 7 của BCH TW khoá IX về công tác dân tộc, miền núi.
Phần thứ III
MỤC TIÊU, KẾ HẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC DÂN TỘC MIỀN NÚI TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ 2010
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:

Quán triệt tinh thần các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, nghị quyết về thực hiện quyền bình đẳng và sự công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo, đưa giáo dục miền núi tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả qui mô, mạng lưới trường, lớp tất cả các bậc học, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, góp phần chuẩn bị nguồn lực lao động có trình độ kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Dần dần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền ngược.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Giáo dục mầm non.

Đến năm 2005, hầu hết trẻ em trước 6 tuổi được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp. Tăng tỉ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 5% - 10% năm 2005 lên từ 14% - 16% năm 2010 (chỉ tiêu chung của tỉnh đến 2010 là 68% - 70% trong đó trẻ 5 tuổi đạt trên 95%)

2.2. Giáo dục tiểu học:

Củng cố và nâng cao thành quả phổ cập tiểu học XMC của địa phương và cả nước. Tăng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi vào Tiểu học từ 95% hiện nay lên 97% năm 2005, 99% năm 2010.

Phấn đấu đến năm 2005 có 97%, năm 2010 có 100% xã đạt phổ cập đúng độ tuổi.

2.3. Giáo dục trung học cơ sở :

Đến năm 2005, tỉnh ta đạt chuẩn PCTHCS, trong đó có 85% xã miền núi, vùng cao hoàn thành PCTHCS; đến năm 2010 có 100% xã trong tỉnh hoàn thành PCTHCS. tăng tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi ở miền núi, vùng cao được vào học tại trường THCS là 100% năm 2010.

2.4. Giáo dục THPT và hướng nghiệp dạy nghề:

Tăng tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi được học THPT là 45% năm 2005 và trên 50% năm 2010.

Đến năm 2010 có 75% học sinh THPT và 80% THCS được học nghề phổ thông.

2.5. Giáo dục thường xuyên.

Củng cố và nâng cao kết quả xoá mù chữ cho người lớn, đặc biệt ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS. Thực hiện có hiệu quả chương trình xoá mù chữ, bổ túc trên tiểu học để góp phần thực hiện chủ trương phổ cập THCS vào năm 2005, từng bước tiến hành phổ cập THPT trong những năm tiếp theo ở những nơi đã hoàn thành phổ cập THCS.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC DÂN TỘC, MIỀN NÚI TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ ĐẾN NĂM 2010:
1. Mạng lưới trường lớp:
* Giáo dục Mầm non:

- Nuôi dạy trẻ: Năm 2005 có 345 nhóm trẻ, nhà trẻ.

- Mẫu giáo: Năm 2005 có 546 lớp (ở vùng DTTS, MNVC); đến năm 2006 hoàn thành việc chuyển các trường mầm non ở các xã đặc biệt khó khăn (135) sang loại hình trường mầm non công lập; đến năm 2010; Thành lập trường mầm non ở 24 xã còn lại trong diện các xã đặc biệt khó khăn.

* Tiểu học: Đến cuối năm 2002, tại địa bàn các xã miền núi, vùng cao, vùng ĐBDTTS của Quảng Bình có 105 trường tiểu học với 1.233 lớp, có 2 xã chưa có trường tiểu học (xã: lâm Hoá, Ngư Hoá - Tuyên Hoá)

Năm 2005 xây dựng thêm 11 trường tiểu học, đạt 100% xã có trường tiểu học, nâng tổng số trường TH ở MNVC lên thành 116 trường.

Năm 2010: xây dựng thêm 2 trường tiểu học, nâng tổng số lên thành 118 trường và đi vào ổn định.

* Trung học cơ sở:

Trên địa bàn miền núi vùng cao tỉnh ta có 68 trường THCS, PTCS, dự kiến sẽ xây thêm 6 trường THCS ở các xã: Ngư Hoá, Lâm Hoá, Tân Trạch, Thượng Trạch, Dân Hoá, Trọng Hoá.

Riêng huyện Bố Trạch tách 2 trường PT cấp 2-3 và thêm 3 trường THCS (Phúc Trạch, Việt Trung, Số 2 Hưng Trạch).
Thành lập trường dân tộc nội trú ở huyện Bố Trạch, củng cố và phát triển qui mô các trường phổ thông DTNT Minh Hoá, phổ thông DTNT Lệ Thuỷ: mở cáp lớp bán trú dân nuôi ở các xã Lâm Thuỷ, Trường Sơn, Dân Hoá, Trọng Hoá.
* Trung học phổ thông:

Mở rộng qui mô số lớp ở các trường PT cấp 2-3, THPT, Dân tộc nội trú tỉnh. Có kế hoạch tách một số trường PT cấp 2-3 có qui mô lớn thành trường THPT và trường THCS, mở thêm một số trường PT cấp 2-3 ở các cụm đông dân cư, trước tiên sẽ mở trường Phổ thông cấp 2-3 ở xã Trung Hoá huyện Minh Hoá để thu hút con em đồng bào DTTS và con em đồng bào vùng sâu vùng xa vào học.

* Giáo dục thường xuyên:

Các TTGDTX huyện phối hợp với các đồn biên phòng và các trường TH, THCS, PT cấp 2-3, THPT huyện để mở các lớp bổ túc, lớp XMC cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2005-2010 có 100% người có độ tuổi 15 đến 35 biết chữ, năm 2010 có 100% người trong độ tuổi tốt nghiệp THCS.

2. Qui mô đến năm 2005 - 2010:
* Mầm non:
- Đến năm 2005:

+ Nuôi dạy trẻ (NDT): Có 1.678 cháu, đạt tỷ lệ 10,8%.
+ Mẫu giáo (MG): có 10.562 cháu, đạt tỷ lệ 60%, trong đó có 6.384 cháu 5 tuổi, đạt 90%.

- Đến năm 2010:

+ NDT: có 2.365 cháu đạt 16%.
+ MG: Có 12.672 cháu, đạt tỷ lệ 65%. Trong đó có 6.491 cháu 5 tuổi, đạt 93%.

* Tiểu học:
- Đến năm 2005:

+ Có 6.955 cháu 6 tuổi vào lớp 1, đạt tỷ lệ 95%.

+ Học sinh 6 đến 11 tuổi 37.176, đạt tỷ lệ 94%, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, hầu hết học sinh tốt nghiệp Tiểu học được vào học THCS.

+ Duy trì sĩ số 89%.

- Đến năm 2010:

Tiếp tục ổn định quy mô số lượng trường và lớp, duy trì tỉ lệ học sinh đến trường, tăng số lớp học 2 buổi ngày lên từ 30 đến 50%. Đưa tin học và ngoại ngữ vào dạy ở những trường có điều kiện. Phấn đấu có 25% số trường được học tin học và 40% số trường được học ngoại ngữ.

* Trung học cơ sở:
- Đến năm 2005:

+ Số HS vào lớp 6 là 6.955 em, đạt tỷ lệ 95%. Duy trì sĩ số 98%, bỏ học 2%.

+ Tổng số HS trong độ tuổi vào THCS là 29.880 đạt tỷ lệ 92%.

+ Số lớp ở trường DTNT: 10 lớp, với 325 HS.

- Đến năm 2010:

+ Tiếp tục duy trì số lượng học sinh, trường lớp như trên, phấn đấu có 30%, số trường được học tin học và 50% trường được học ngoại ngữ, có 100% xã phổ cập THCS.

* Trung học phổ thông:

- Đến năm 2005:

Phấn đấu có 50% - 70% HS tốt nghiệp THCS vào học THPT.

- Đến năm 2010:

Có từ 60% đến 75% HS tốt nghiệp THCS vào học THPT.

* Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Đến năm 2005 - 2010:

+ Số học viên bổ túc Tiểu học là 235, số học viên xoá mù chữ là 356.

+ Số học viên bổ túc THCS là 592.

* Trung tâm HN-DN:
Đến năm 2005-2010: HS học nghề đạt tỷ lệ 85%

3. Về chất lượng đến năm 2005 - 2010:

* Mầm non:

+ Đến năm 2005 số cháu được ăn ở nhà nuôi dạy trẻ bằng nhiều hình thức là 100%, đến năm 2010 có trên 100% cháu được ăn tại lớp.

+ Mẫu giáo: đến năm 2005 có 3.540 cháu vào học mẫu giáo, 45% cháu được ăn tại lớp, năm 2010 có trên 60% cháu được ăn tại lớp.

+ Số cháu được tiêm vắc xin năm 2005 là 9.133 cháu, chiếm tỷ lệ 95%, đến năm 2010 có 100% cháu được tiêm văc xin.

+ Số cháu được khám định kỳ năm 2005 có tỷ lệ là 95%, năm 2010 là 100%.

+ Số cháu được dùng nước sạch và vệ sinh tối thiểu: Năm 2005: 80%, năm 2010: 100%.

+ Số lớp có sân chơi, bãi tập năm 2005: 80%, năm 2010: 100%

+ Tỷ lệ cháu suy dinh dưỡng năm 2005 là 18%, năm 2010 dưới 15%.

+ Số lớp thực hiện chương trình cải cách : 100%.
* Tiểu học:

+ Số trường học 2 buổi/ngày năm 2005 là 57 trường, 612 lớp, tổng số học sinh: 15.549 em, đến năm 2010 có 72 trường, 635 lớp, với 15.749 học sinh.

+ Số trường, lớp HS được học hát, nhạc, vẽ:

Năm 2005 có 77 trường, 659 lớp, với 23.522 HS.

Năm 2010 có 81 trường, 656 lớp, với 21.916 HS.

+ Số đạt chuẩn quốc gia:

Năm 2005 có 36 trường, năm 2010 có thêm 31 trường.

+ Tỉ lệ HS lên lớp, khá giỏi, lưu ban tốt nghiệp:

Năm 2005 có 98% HS lên lớp, 59% khá giỏi, 1,5% lưu ban, tốt nghiệp 97%.

Năm 2010 có 98,5% HS lên lớp, 60% khá giỏi, 1,0% lưu ban, tốt nghiệp 98%.

+ Số xã đạt phổ cập TH XMC và đạt phổ cập đúng độ tuổi:

Năm 2005 có 65 xã, năm 2010 có thêm 59 xã, tỷ lệ 100%.

* Trung học cơ sở:

+ Số trường đạt chuẩn Quốc gia:

Năm 2005 có 15 trường, năm 2010 có thêm 11 trường.

+ Số xã PC THCS:

Năm 2005 là 59 xã, năm 2010 có thêm 7 xã.

+ Trường được học ngoại ngữ:

Năm 2005: 65 trường, năm 2010 có 100% trường HS được học ngoại ngữ.

+ Số HS được học tin học:

Năm 2005: 20%, năm 2010 có 50%.

+ Tỷ lệ HS lên lớp năm 2005 là 94%, năm 2010: 99%. Tỉ lệ lưu ban năm 2005: 2,8%; năm 2010: 1%.
* Trung học phổ thông:

+ Năm 2005 có 50 - 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, đến năm 2010 tăng lên 75%.

4. Các điều kiện thiết yếu về giáo dục đến năm 2005 - 2010:
4.1. Đội ngũ:
- Giáo viên Mầm non : 742 người, GV được đào tạo 729 người chiếm tỉ lệ 98%. Trong đó, đạt chuẩn 592 người, tỉ lệ 81%, trên chuẩn 39 người, đạt tỉ lệ 5,5%.

- Tỉ lệ giáo viên Tiểu học: 1,15 GV/lớp. Tổng số 1.666 người.

+ Tỷ lệ đạt chuẩn trở lên 97%, trong đó có 23,5% trên chuẩn.

+ Giáo viên nhạc 100 người, hoạ 70 người, thể dục 89 người.

- Tỷ lệ giáo viên THCS 1,85 GV/lớp, tổng số 1.276 người.

+ Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên: 95%, trên chuẩn 24%.

+ Số GV nhạc 97 người, ngoại ngữ: 127 người, thể dục: 98 người, GDCD: 117 người, Kĩ thuật: 91 người.

4.2. Cơ sở vật chất:

+ Mầm non: Số phòng kiên cố từ cấp 4 trở lên: 505 phòng.

+ Tiểu học: Có 960 phòng kiên cố từ cấp 4 trở lên.

+ Trung học cơ sở: có 622 phòng kiên cố từ cấp 4 trở lên.

+ Số trường có thư viện: 119 trường, có 63 thư viện đạt tiêu chuẩn 659.

+ Số trường có phòng thí nghiệm thực hành: 68, có 46 trường có bộ đồ dùng dạy học đồng bộ.

4.3. Ngân sách:

1. Hỗ trợ về sách vở và các điều kiện học tập đối với học sinh dân tộc, miền núi, vùng cao.

2. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, trợ cấp ưu đãi cho cán bộ, giáo viên công tác ở vùng sâu vùng xa.

3. Xây dựng trường, lớp, thư viện, phòng thực hành, thí nghiệm, nhà ở cho giáo viên.

4. Trang cấp các thiết bị dạy học, bàn ghế, tủ, giá sách và các thiết bị tối thiểu khác.

III. NHU CẦU VỀ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO ĐỀ ÁN GIÁO DỤC DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ 2010:
Tổng số vốn cần cho thực hiện đề án là: 139.800 triệu đồng (có bảng tính chi tiết kèm theo).

1. Các giai đoạn cần vốn:

a. Kinh phí cần giai đoạn 2003 - 2005 là 97.400 triệu đồng (chi mục: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ở bảng chi tiết).
b. Kinh phí cần giai đoạn 2006 - 2010 là: 42.400 triệu đồng (chi mục: 3, 5, 7, 9, 11, 13 ở bảng chi tiết).
2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Chi thường xuyên hàng năm: 7 năm x 0,2 tỷ đồng = 1,4 tỉ đồng

- Sử dụng kinh phí Thông tư 30:
 7 năm x 0,3 tỷ đồng = 2,1 tỉ đồng

- Chi phí đổi mới chương trình thay sách: 7 năm x 1 tỷ đồng = 7,0 tỉ đồng

- Chi phí đổi mới chương trình thay sách: 7 năm x 1 tỷ đồng = 7,0 tỉ đồng

- Nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân, các thành phần kinh tế...

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tình của toàn xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng cao nói chung, phát triển giáo dục - đào tạo nói riêng.

2. Ưu tiên đầu tư các nguồn vốn, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp bàn ghế, sách vở, thư viện, phòng thí nghiệm, các phương tiện nghe nhìn. Xây dựng nhà nội trú cho giáo viên. Ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các xã khó khăn nhất hiện nay như: Lâm Thuỷ, Ngân Thuỷ, Kim Thuỷ huyện Lệ Thuỷ; Tân Trạch, Thượng Trạch, Lâm Trạch huyện Bố Trạch; Dân Hoá, Phúc Hoá, Đặng Hoá huyện Minh Hoá; Ngư Hoá, Cao Quảng, Trọng Hoá, Lâm Hoá, Thạch Hoá, Nam Hoá, huyện Tuyên Hoá.

3. Có chính sách hỗ trợ về tài chính và điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên con em các gia đình nghèo và các gia đình hưởng chính sách xã hội. Chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc, gắn đào tạo với tuyển dụng. Củng cố và tăng cường hệ thống trường nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc. Từng bước mở rộng qui mô tuyển sinh con em dân tộc vào học ở các trường dân tộc nội trú, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo toàn diện, đi đôi với cải tiến chính sách học bổng cho học sinh các vùng này. Miễn phí học tập, cung cấp sách giáo khoa cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa, học sinh người dân tộc thiểu số.

4. Thực hiện chính sách cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, gắn đào tạo với tuyển dụng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các vùng có nhiều khó khăn. Đồng thời có chính sách quản lý và bố trí công tác cho phù hợp khi họ ra trường. Tránh tình trạng để sinh viên học theo chế độ cử tuyển khi ra trường có nhiều người tự tiện đi xin việc ở nơi khác mà không trở về công tác tại địa phương theo thỏa thuận ban đầu.

5. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, kiện toàn hội đồng giáo dục và thành lập hội khuyến học các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, đề ra các chủ trương thích hợp cho từng địa phương trong những thời gian cụ thể; Động viên phụ huynh vận động con em tự giác đến trường học tập. Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan Đảng uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh, tranh thủ các nguồn vốn trong nước và các tổ chức Quốc tế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục miền núi, dân tộc phát triển .

6. Có chính sách động viên thích đáng đối với cán bộ giáo viên lên công tác tại các địa bàn miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ yên tâm công tác lâu dài ở các địa bàn trên. Mặt khác, có kế hoạch lâu dài là đào tạo giáo viên có hộ khẩu tại chỗ. Trước mắt đào tạo giáo viên Mầm non theo địa chỉ để phục viên cho việc chuyển các trường Mầm non bán công sang công lập ở các xã vùng cao. Ưu tiên cử tuyển con em người dân tộc vào học các trường sư phạm để kịp cho việc chuyển các trường Mầm non bán công sang công lập ở các xã vùng cao. Ưu tiên cử tuyển con em người dân tộc vào học các trường sư phạm để kịp thời có đủ giáo viên các cấp, đồng thời cử một số giáo viên có trình độ chưa đạt chuẩn đi đào tạo lại, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS.

7. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, phân công cán bộ của phòng giáo dục phụ trách từng địa bàn cụ thể. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. Hàng năm tổ chức tổng kết và kịp thời tuyên dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc và nghiêm khắc phê bình, chấn chỉnh ngay những đơn vị, cá nhân còn yếu kém và có kế hoạch giúp đỡ họ vượt qua các khó khăn để vươn lên.

Phần thứ IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi dân tộc, trong đó chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu giải quyết kịp thời đề nghị của các ngành, các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tỉnh nhằm thực hiện được các chỉ tiêu đề ra. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách và hiệu quả của đề án.

2. Cân đối ngân sách, khai thác và huy động các nguồn lực khác để phục vụ cho việc xây dựng, phát triển cho việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện bằng chỉ các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

II. Sở giáo dục - Đào tạo.

1. Sở GD-ĐT là cơ quan trực tiếp quản lý đề ra, tham mưu cho UBND tỉnh ra các văn bản chỉ đạo và kiểm tra các huyện thực hiện kế hạch của đề án. Hàng năm Sở GD-ĐT tổ chức đánh giá, tổng kết tiến trình hoạt động thực hiện đề án và báo cáo với UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

2. Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, cùng với các phòng GD huyện chỉ đạo thực hiện việc dạy và học ở các địa bàn trên.

3. Căn cứ vào đề án của Tỉnh, Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo phòng GD xây dựng phương án cụ thể để thành đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tham mưu cho UBND huyện đề ra các chủ trương nhằm thực hiện đề án có hiệu quả.

4. Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá tiến độ thực hiện đề án rút ra những bài học kinh nghiệm, báo cáo với UBND tỉnh để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.

III. Các sở và Ban ngành liên quan.

1. Sở Tài chính cùng với Sở GD-ĐT và Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm để bảo đảm cho yêu cầu phát triển giáo dục dân tộc miền núi theo tinh thần của đề án đặt ra.

2. Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND Tỉnh đưa chương trình phát GD DTMN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn với mục tiêu như trên.

3. Ban Dân tộc - Miền núi - Tôn giáo tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đưa kế hoạch phát triển giáo dục DTMN vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng đặc biệt khó khăn nêu trên và có chính sách ưu tiên cho lĩnh vực này.

4. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh cùng với sở GD-ĐT tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên miền núi, vùng cao. Thực hiện các chính sách ưu đãi cho cán bộ giáo viên đi công tác miền núi vùng cao.

5. UBND các huyện căn cứ vào Đề án của Tỉnh, xây dựng đề án cụ thể của địa phương.

6. Giao cho văn phòng UBND tỉnh, phối hợp cùng với sở GD-ĐT, UBND các huyện định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đề án cho UBND tỉnh để kịp thời theo dõi và có biện pháp chỉ đạo.

Phần thứ V

CÁC BIỂU BẢNG THỐNG KÊ LIÊN QUAN
(đính kèm văn bản này)
	
	GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH




Nguyễn Thị Nghĩa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1476085330.doc
M1

TRƯỜNG LỚP HỌC SINH TIỂU HỌC Ở VÙNG NÚI, RẺO CAO HIỆN CÓ 

(TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002) TỈNH QUẢNG BÌNH

		TT

		Tên huyện

		Trường

		Lớp 1

		Lớp 2

		Lớp 3

		Lớp 4

		Lớp 5

		T. Số cấp I

		Giáo viên

		Số phòng

		Thư viện

		TB dạy học



		

		

		

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		T. Số

		Chưa đạt chuẩn

		GV tại chỗ

		T. Số

		Số phòng tạm

		

		



		1

		Bố Trạch

		20

		69

		1887

		58

		1603

		62

		1762

		56

		1723

		55

		1817

		300

		8792

		311

		26

		115

		189

		26

		20

		8



		2

		Tuyên Hoá

		25

		63

		1562

		65

		1759

		57

		1734

		61

		1896

		62

		1888

		308

		8839

		424

		20

		267

		231

		100

		20

		12



		3

		Lệ Thuỷ

		6

		20

		516

		20

		533

		15

		480

		13

		445

		16

		551

		86

		2525

		89

		8

		31

		52

		4

		4

		4



		4

		Minh Hóa

		27

		45

		1257

		45

		1018

		47

		1146

		47

		1217

		47

		1127

		231

		5465

		340

		

		137

		222

		

		42

		



		5

		Quảng Trạch

		10

		39

		1202

		36

		1219

		37

		1281

		39

		1279

		40

		1382

		191

		6388

		209

		9

		67

		124

		27

		7

		13



		6

		Quảng Ninh

		3

		11

		225

		8

		146

		8

		160

		4

		108

		4

		98

		35

		737

		44

		2

		12

		34

		3

		3

		0



		

		Tổng

		93

		247

		6649

		232

		6278

		226

		6789

		220

		6888

		224

		6863

		1151

		32746

		1417

		65

		629

		852

		160

		96

		37







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình

             (Đã ký)




(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M2 


TRƯỜNG LỚP HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở VÙNG NÚI, RẺO CAO HIỆN CÓ 

(TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002) TỈNH QUẢNG BÌNH

		TT

		Tên huyện

		Trường

		Lớp 6

		Lớp 7

		Lớp 8

		Lớp 9

		T. Số cấp II

		Giáo viên

		Số phòng

		Thư viện

		Phòng 

Thí nghiệm



		

		

		

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		T. Số

		Chưa đạt chuẩn

		GV tại chỗ

		T. Số

		Số phòng tạm

		

		



		1

		Bố Trạch

		8

		22

		908

		22

		873

		19

		721

		19

		721

		89

		1138

		158

		0

		39

		64

		

		8

		4



		2

		Tuyên Hoá

		15

		51

		2144

		51

		2111

		48

		1922

		      44

		1726

		194

		7903

		309

		

		137

		141

		46

		15

		3



		3

		Lệ Thuỷ

		5

		10

		465

		12

		509

		11

		424

		11

		363

		44

		1757

		82

		15

		34

		29

		0

		5

		4



		4

		Minh Hóa

		14

		27

		1012

		27

		1047

		27

		939

		27

		1031

		108

		4029

		208

		

		45

		108

		4

		5

		5



		5

		Quảng Trạch

		9

		32

		1275

		26

		1073

		23

		963

		18

		692

		98

		4005

		    184

		8

		38

		61

		14

		4

		7



		6

		Quảng Ninh

		2

		2

		53

		1

		40

		2

		59

		1

		30

		6

		182

		12

		1

		0

		6

		0

		1

		0



		

		Tổng

		   53

		   144

		5857

		   139

		4683

		   130

		5028

		    190

		  4536

		539

		12014

		954

		        124

		293

		409

		64

		38

		23







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình

             (Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử



Nguyễn Thị  Nghĩa

M3 


THỰC TRẠNG VỀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH Ở VÙNG NÚI, RẺO CAO HIỆN CÓ 

(TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002) TỈNH QUẢNG BÌNH

		TT

		Tên huyện

		Tổng

số

dân

		Tuổi 0-3

		Tuổi 6-11

		Tuổi 12-16

		Tuổi 17-20

		Xoá mù chữ

		Bổ túc TH

		Đạt PC độ tuổi

		Bốc túc THCS

		Đạt PC THCS

		Bổ túc THPT



		

		

		

		Tổng

số

		Số đi Nhà


trẻ

		Tổng số

		Đang học TH

		Tổng số

		Đang học THCS

		Tổng số

		Đang học THPT

		Tổng số

		Đang học

		Tổng số

		Đang học

		

		Tổng số

		Đang học

		

		Tổng số

		Đang học



		1

		Bố Trạch

		56676

		2377

		337

		9457

		8792

		5547

		4620

		4277

		

		

		100

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Tuyên Hoá

		76464

		3359

		521

		12329

		11710

		9613

		7472

		

		

		552

		110

		468

		37

		

		487

		35

		

		415

		191



		3

		Lệ Thuỷ

		18765

		1047

		185

		3141

		2547

		2453

		1633

		1850

		251

		85

		

		

		

		4

		

		

		1

		

		



		4

		Minh Hóa

		42591

		1808

		65

		7549

		6334

		

		4375

		

		

		457

		88

		

		

		

		

		72

		

		

		106



		5

		Quảng Trạch

		43007

		2591

		194

		7785

		7046

		4949

		3360

		1225

		622

		

		

		

		

		24

		

		

		4009

		

		



		6

		Quản Ninh

		11008

		678

		0

		1882

		1496

		1314

		668

		828

		104

		1558

		1900

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		72

		12



		

		Tổng

		250558

		12147

		1302

		42525

		38201

		

		22128

		

		

		2791

		  2198

		468

		37

		28

		487

		107

		

		487

		309







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình

             (Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M4 


SỐ HỌC SINH DÂN TỘC (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002) TỈNH QUẢNG BÌNH


		TT

		Tên huyện

		Số dân tộc

		Tổng số người DT

		Tuổi NDT

		Tuổi MG

		Tuổi TH

		Tuổi THCS

		Tuổi THPT



		

		

		

		

		T. Số

		Số đi học

		T. Số

		Số đi học

		T. Số

		Số đi học

		T. Số

		Số đi học

		T. Số

		Số đi học



		1

		Bố Trạch

		8

		2151

		232

		0

		267

		44

		413

		306

		192

		31

		152

		



		2

		Tuyên Hoá

		5

		424

		118

		12

		89

		25

		54

		49

		229

		128

		92

		7



		3

		Lệ Thuỷ

		2

		4453

		321

		18

		428

		182

		1238

		864

		482

		229

		326

		76



		4

		Minh Hóa

		7

		6711

		443

		0

		583

		197

		1488

		1039

		298

		212

		85

		52



		5

		Quảng Trạch

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		Quảng Ninh

		2

		2286

		339

		57

		331

		156

		472

		322

		349

		71

		238

		13



		

		Tổng

		15

		16025

		1453

		87

		1698

		604

		3665

		2580

		1550

		671

		893

		148







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M5

TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN, PHÒNG HỌC MẦM NON VÙNG  NÚI, RẺO CAO HIỆN CÓ 

(TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002) TỈNH QUẢNG BÌNH


		TT

		Tên huyện

		Số trường

		NDT

		Mẫu giáo

		Giáo viên

		Phòng học

		Sân chơi có đồ chơi

		Công trình VS



		

		

		

		Số nhóm

		Số cháu

		Số nhóm

		Số cháu

		T. Số

		Chưa ĐC

		GV tại chỗ

		T. Số

		Phòng tạm

		

		



		1

		Bố Trạch

		14

		82

		386

		89

		2082

		110

		77

		110

		99

		52

		2

		2



		2

		Tuyên Hoá

		16

		109

		521

		183

		3390

		248

		198

		239

		183

		105

		15

		40





		3

		Lệ Thuỷ

		6

		45

		191

		38

		759

		63

		52

		55

		54

		15

		1

		1



		4

		Minh Hóa

		29

		9

		71

		130

		1879

		194

		64

		161

		133

		115

		6

		4



		5

		Quảng Trạch

		9

		52

		186

		74

		1752

		84

		15

		78

		80

		26

		80

		42



		6

		Quảng Ninh

		2

		0

		0

		12

		175

		16

		12

		13

		12

		12

		0

		0



		

		Tổng

		76

		297

		1355

		526

		10037

		715

		418

		656

		1281

		325

		104

		89







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M6

TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN, THƯ VIỆN, THÍ NGHIỆM, PHÒNG HỌC HIỆN CÓ

VỀ CÁC TRƯỜNG THPT, DTNT VÙNG NÚI, RẺO CAO TỈNH QUẢNG BÌNH

(TÍNH ĐẾN NGÀY 30/5/2002)


		TT

		Tên huyện

		Lớp 6

		Lớp 7

		Lớp 8

		Lớp 9

		Lớp 10

		Lớp 11

		Lớp 12

		Phòng học

		Giáo viên

		Thư viện

		TB dạy học



		

		

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		Số lớp

		Số HS

		T.Số

		phòng tạm

		T.Số

		GV

C2

		GV

C3

		GV tại chỗ

		

		



		1

		Bố Trạch

		

		

		

		

		

		

		1

		9

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		3

		

		

		

		



		2

		Tuyên Hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Lệ Thuỷ

		12

		548

		12

		509

		11

		424

		11

		363

		5

		409

		6

		468

		5

		362

		44

		0

		51

		28

		23

		21

		2

		2



		4

		Minh Hóa

		4

		145

		4

		148

		4

		122

		3

		119

		13

		600

		15

		606

		11

		513

		31

		16

		81

		10

		26

		32

		2

		2



		5

		Quảng Trạch

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Quảng Ninh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M7 


DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PT, GDTX ĐẾN NĂM 2010


		TT

		Huyện

		

		TH

		THCS

		GDTX

		MN

		NT



		

		

		

		01-02

		04-05

		09-10

		01-02

		04-05

		09-10

		01-02

		04-05

		09-10

		01-02

		04-05

		09-10

		01-02

		04-05

		09-10



		1

		Minh Hoá

		T

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		L

		30

		30

		30

		13

		13

		16

		30

		35

		34

		31

		31

		31

		31

		38

		16



		

		

		HS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Tuyên Hoá

		T

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		L

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		HS

		11710

		10714

		9714

		7472

		9409

		10690

		373

		483

		527

		3746

		3514

		2958

		589

		554

		475



		3

		Quảng Trạch

		T

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		L

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		HS

		6971

		6470

		6154

		3997

		5328

		6845

		

		

		

		1753

		1820

		1845

		184

		300

		1070



		4

		Bố Trạch

		T

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		L

		318

		2326

		319

		121

		124

		124

		

		

		

		89

		93

		95

		82

		85

		85



		

		

		HS

		9243

		9356

		9148

		4918

		5160

		5187

		

		

		

		2082

		2028

		2037

		386

		404

		423



		5

		Quảng Ninh

		T

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		L

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		HS

		737

		770

		810

		342

		423

		540

		87

		180

		350

		173

		182

		240

		0

		40

		60



		6

		Lệ Thuỷ

		T

		6

		7

		7

		4

		6

		7

		0

		1

		1

		6

		8

		8

		1

		2

		8



		

		

		L

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		HS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa

M8

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP XÂY DỰNG THÊM CÁC TRƯỜNG  HỌC MỚI 

VÀ TÁCH TRƯỜNG TỪ 2002 - 2010


		TT

		Huyện

		2001 -2002

		2002 - 2003

		2003 - 2004

		2004 - 2005

		2009-2010



		1

		Minh hoá

		

		2

		

		

		Tách PTCS Dân Hoá thành trường PTCS Dân Hoá và Tiểu học Trọng Hoá



		2

		Tuyên Hoá

		64

		6

		11

		5

		Ổn định



		3

		Quảng Trạch

		

		

		

		

		



		4

		Bố Trạch

		

		Thành lập 4 trường Mầm non

		2 THCS; 2 TH; 1 MN

		

		Thành lập THCS Tân, Thượng Trạch.



		5

		Quảng Ninh

		Thành lập Mầm non Trường Sơn

		Tách PTCS Trường Sơn

		Ổn định

		Ổn định

		Ổn định



		6

		Lệ Thuỷ

		Thành lập 1, chia tách 1

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M9

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG THÊM CÁC TRƯỜNG  HỌC MỚI 

VÀ TÁCH TRƯỜNG TỪ 2002 - 2010


		TT

		Huyện

		Phòng  học hiện có

		Kế hạch xây dựng



		

		

		Số lớp

		Số phòng

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		

		

		

		Tổng số

		Phòng tạm

		

		

		

		



		1

		Minh  Hoá

		395

		331

		126

		24

		26

		200

		200



		2

		Tuyên Hoá

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Quảng Trạch

		64

		73

		26

		8

		10

		4

		



		4

		Bố Trạch

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Quảng Ninh

		59

		52

		13

		18

		9

		8

		2



		6

		Lệ Thuỷ

		167

		138

		19

		27

		37

		34

		36



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)



(Đã ký)


Lê Minh Xử




Nguyễn Thị  Nghĩa


M10

MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON MIỀN NÚI VÙNG CAO TỪ 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		2001-2002

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		29

		30

		32

		32

		32



		2

		Tuyên Hoá

		16

		23

		27

		27

		27



		3

		Quảng Trạch

		9

		9

		9

		9

		9



		4

		Bố Trạch

		7

		8

		10

		11

		12



		5

		Quảng Ninh

		2

		2

		2

		2

		2



		6

		Lệ Thuỷ

		6

		7

		8

		8

		8



		

		Tổng

		69

		79

		88

		89

		90





M11


MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC MIỀN NÚI VÙNG CAO TỪ 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		2001-2002

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		30

		30

		30

		30

		30



		2

		Tuyên Hoá

		31

		31

		34

		36

		36



		3

		Quảng Trạch

		11

		11

		11

		11

		11



		4

		Bố Trạch

		21

		21

		22

		22

		22



		5

		Quảng Ninh

		2

		3

		3

		3

		3



		6

		Lệ Thuỷ

		6

		7

		7

		7

		7



		

		Tổng

		101

		103

		107

		109

		109







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)
(Đã ký)


Lê Minh Xử
Nguyễn Thị  Nghĩa

M12

MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG THCS VÀ PTCS MIỀN NÚI VÙNG CAO TỪ 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		2001-2002

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		14

		14

		14

		14

		14



		2

		Tuyên Hoá

		29

		31

		32

		33

		33



		3

		Quảng Trạch

		9

		9

		9

		9

		9



		4

		Bố Trạch

		13

		13

		14

		14

		15



		5

		Quảng Ninh

		2 (1PTCS)

		2

		2

		2

		2



		6

		Lệ Thuỷ

		6

		7

		7

		7

		7



		

		Tổng

		73

		  76

		 78

		79

		80





M13

MẠNG LƯỚI CÁC TTGDTX TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		2001-2002

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		1

		1

		1

		1

		1



		2

		Tuyên Hoá

		1

		1

		1

		1

		1



		3

		Quảng Trạch

		1

		1

		1

		1

		1



		4

		Bố Trạch

		1

		1

		1

		1

		1



		5

		Quảng Ninh

		1

		1

		1

		1

		1



		6

		Lệ Thuỷ

		1

		1

		1

		1

		1



		

		Tổng

		6

		   6

		  6

		 6

		 6







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)
(Đã ký)


Lê Minh Xử
Nguyễn Thị  Nghĩa


M14 


NHU CẦU GIÁO VIÊN MẦM NON Ở MIỀN NÚI, VÙNG CAO TỪ 2002 - 2010


		TT

		Huyện

		Hiện có

		Nhu cầu đến



		

		

		GV địa bàn

		GV Chi viện

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		159

		36

		180

		183

		182

		187



		2

		Tuyên Hoá

		248

		0

		249

		253

		254

		254



		3

		Quảng Trạch

		81

		0

		81

		82

		83

		83



		4

		Bố Trạch

		92

		92

		91

		90

		90

		96



		5

		Quảng Ninh

		13

		3

		17

		20

		20

		24



		6

		Lệ Thuỷ

		49

		14

		70

		78

		82

		93



		

		Tổng

		642

		145

		688

		706

		711

		737





M15 


NHU CẦU GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở MIỀN NÚI, VÙNG CAO TỪ 2002 - 2010


		TT

		Huyện

		Hiện có

		Nhu cầu đến



		

		

		GV địa bàn

		GV Chi viện

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		195

		246

		

		

		64

		95



		2

		Tuyên Hoá

		296

		238

		263

		89

		62

		62



		3

		Quảng Trạch

		46

		142

		232

		219

		212

		212



		4

		Bố Trạch

		106

		222

		328

		375

		335

		358



		5

		Quảng Ninh

		13

		31

		48

		49

		51

		56



		6

		Lệ Thuỷ

		24

		87

		115

		120

		124

		132



		

		Tổng

		680

		966

		

		

		848

		915







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)
(Đã ký)


Lê Minh Xử
Nguyễn Thị  Nghĩa


M16

NHU CẦU GIÁO VIÊN THCS Ở MIỀN NÚI, VÙNG CAO TỪ 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		Hiện có

		Nhu cầu đến



		

		

		GV địa bàn

		GV Chi viện

		2002-2003

		2003-2004

		2004-2005

		2009-2010



		1

		Minh  Hoá

		45

		178

		52

		76

		99

		124



		2

		Tuyên Hoá

		140

		181

		188

		184

		68

		68



		3

		Quảng Trạch

		33

		146

		205

		246

		258

		258



		4

		Bố Trạch

		23

		157

		179

		234

		236

		233



		5

		Quảng Ninh

		0

		24

		26

		26

		30

		30



		6

		Lệ Thuỷ

		24

		83

		113

		124

		113

		138



		

		Tổng

		265

		985

		763

		892

		804

		851





M17

NHU CẦU GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở MIỀN NÚI VÙNG CAO TỪ 2002 ĐẾN 2010


		TT

		Huyện

		Hiện có

		Nhu cầu 2002 đến 2005



		

		

		SGK dùng chung

		Sách HDGV

		Sách bài tập

		Báo chí

		SGK dùng chung

		Sách HDGV

		Sách bài tập

		Báo chí



		1

		Minh  Hoá

		81.216.000đ

		74.973.000đ

		0

		16 trường

		611.120.000đ

		124.900.000đ

		390.934.000đ

		5.520.000đ



		2

		Tuyên Hoá

		33/51 ĐV

		51

		51

		51

		51

		51

		51

		51



		3

		Quảng Trạch

		7651

		3824

		506

		61

		21.742

		6036

		6907

		102



		4

		Bố Trạch

		8.714.000đ

		7.820.000đ

		

		3 loại/trg

		120.000.000đ

		25.432.000đ

		89.213.000đ

		5 loại/trg



		5

		Quảng Ninh

		3441

		1126

		40

		27

		13200

		3600

		11840

		44



		6

		Lệ Thuỷ

		2220

		2800

		285

		32

		5450

		4900

		670

		76



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		







Ngày 21 tháng 11 năm 2003



Người lập biểu
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình


(Đã ký)
(Đã ký)


Lê Minh Xử
Nguyễn Thị  Nghĩa

M18

NHU CẦU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ GỖ Ở MIỀN NÚI, VÙNG CAO TỪ 2002 - 2010


		TT

		Huyện

		Phòng thí nghiệm

		Các phòng khác

		Số bàn

		Số ghế

		Các loại khác



		

		

		Hiện có

		Xây mới và trang cấp

		

		Hiện có

		Nhu cầu 02-05

		Hiện có

		Nhu cầu 02-05

		



		1

		Minh Hoá

		16

		16

		

		4269

		2101

		4268

		2099

		



		2

		Tuyên Hoá

		2

		28

		46

		7329

		10188

		7329

		10188

		189



		3

		Quảng Trạch

		0

		27

		41

		1708

		2163

		3069

		3738

		74



		4

		Bố Trạch

		

		14

		39

		5667

		3417

		5667

		3417

		161



		5

		Quảng Ninh

		0

		8

		10

		590

		1050

		750

		1473

		74



		6

		Lệ Thuỷ

		6

		17

		30

		1106

		1695

		1066

		1695

		80 bảng, 55 tủ


55 giá



		

		Tổng

		24

		110

		166

		19563

		20614

		22149

		22610
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(Đã ký)



Lê Minh Xử
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NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CSVC CHO GIÁO VIÊN    

MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH TỪ NAY ĐẾN 2005 VÀ 2010


---------------------------------


A. DỰ TOÁN TỔNG KINH PHÍ:




Năm 2005
Năm 2010


I. VỀ PHÒNG HỌC:



1. Xây mới thay thế:



* Mầm non:  325p x  70m2 x 1,1 tr:
25.025 tr.đ



* Tiểu học:   150p x 100m2 x 1,1 tr:
15.500 tr.đ



* THCS:       150p x 100m2 x 1,1 tr:
15.500 tr.đ




Cộng:
     56.025 tr.đ (1)


2. Xây mới cho sự phát triển:



* Mầm non: (13 trường mới)



- 5p x 70m2 x 1,1 tr.đ:
1.925 tr.đ



- 5p x 70m2 x 1,2 tr.đ:

3.360 tr.đ



* Tiểu học:



- Xây mới trường DTNT Tân - Thượng Trạch, Bố Trạch.


Tổng dự toán:

6.000 tr.đ



- 8p x 70m2 x 5tr x 1,1 tr.đ
3.080 tr.đ



- 8p x 70m2 x 1tr x 1,2 tr.đ

672 tr.đ



* THCS:



- 8p x 70m2 x 3tr x 1,1 tr.đ:
1.680 tr.đ



- 8p x 70m2 x 1tr x 1,2 tr.đ:

672 tr.đ




Cộng:
12.685 tr.đ (2)
4.704 tr.đ (3)



II. PHÒNG CHỨC NĂNG:


- Phòng TB:
40p x 70m2 x 1,1 tr.đ:
3.080 tr.đ




70p x 70m2 x 1,2 tr.đ

5.880 tr.đ



- Phòng thư viện: 40p x 70m2 x 1,1 tr.đ
3.800 tr.đ





  70p x 70m2 x  1,2 tr.đ

5.880 tr.đ



- Phòng chức năng khác:



+ 10p x 70m2 x 1,1 tr.đ
770 tr.đ



+ 45p x 70m2 x 1,2 tr.đ

3.780 tr.đ




Cộng:
6.930 tr.đ (4)
15.540 tr.đ (5)



III. NHÀ Ở GIÁO VIÊN:



- 700 gv x 10m2 x 700.000 đ:
4.900 tr.đ

- 400 gv x 10m2 x 800.000đ:

3.200 tr.đ




Cộng:
4.900 tr.đ (6)
3.200 tr.đ (7)


IV. THIẾT BỊ THƯ VIỆN:



1. Thiết bị dạy học:



a. Tiểu học:


* TB đồng bộ lẻ: 140 trường  x  3.143 tr.đ :
 440 tr.đ


* Bộ va li đồng bộ: 100.000 hs/10hs 1 bộ va li từ L1 - L5:


                 32.746/10  x  2.637 tr.đ/bộ:
5.181 tr.đ
3.454 tr.đ




Cộng tiểu học:
 5.621 tr.đ
3.454 tr.đ



b. THCS + PTCS:


* TB dùng chung:  (Tranh ảnh giáo khoa + Bản đồ + Mô hình + Mẫu vật)



    97 tr  x  39,5 tr.đ  x 90% (chưa có):
2.000 tr.đ
1.448 tr.đ


* TB thực hành theo nhóm: (Vật lí + Hoá học + Sinh vật)


  97 tr x 85 tr.đ  x 40% (khả năng đáp ứng): 
1.298 tr.đ
2.000 tr.đ



                         Cộng THCS + PTCS:
3.298 tr.đ
3.448 tr.đ



c. THPT và các Trung tâm GDTX + KTTH-HN:


      Tổng hợp chung:

400 tr.đ
300 tr.đ



d. TB mầm non:


      Ước tính: 100 đơn vị  x 30 tr.đ:
1.200 tr.đ
1.800 tr.đ




Cộng mầm non:
1.200 tr.đ
1.800 tr.đ




Cộng TBDH: (a+b+c+d)
10.519 tr.đ (8)
9.002 tr.đ(9)



2. Sách thư viện:



240 trường  x 10 tr.đ:
1.400 tr.đ (10)
1.000 tr.đ (11)



3. Thiết bị máy tính:



- Tiểu học: 140 tr  x  5 máy  x  8 tr.đ:
1.600 tr.đ
4.000 tr.đ



- THCS + PTCS: 98 tr x 10 máy x 8 tr.đ:
3.000 tr.đ
4.840 tr.đ



- THPT + Tr.T: 5 đơn vị x 10 máy x 8 tr.đ:
300 tr.đ
100 tr.đ




Cộng TB máy tính 
4.900 tr.đ (12)
8.940 tr.đ (13)


TỔNG HỢP


1. Kinh phí  cần cho giai đoạn 2003  - 2005 là:  (1+2+4+6+8+10+12)





79.400 triệu đồng


2. Kinh phí  cần cho giai đoạn 2006  - 2010 là:  (3+5+7+9+11+13)





42.400 triệu đồng


TỔNG KINH PHÍ CẦN:  139.800 TRIỆU ĐỒNG


B. CƠ CẤU NGUỒN VỐN:


1. Chi thường xuyên hàng năm:
   7 năm x 0,2 tỉ đồng
= 1,4 tỉ đồng


2. Sử dụng kinh phí TT.30:
7 năm x 0,3 tỉ đồng
= 2,1 tỉ đồng


3. Kinh phí mới chương trình thay sách:  7 năm x    1 tỉ đồng 
=    7 tỉ đồng


4. Nguồn các dự án:

60 tỉ đồng


5. Ngân sách tỉnh phải hỗ trợ:

59,3 tỉ đồng


6. Xã hội đóng góp:

10 tỉ đồng


-------------------------------------------



